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	1. Khám phá thế giới xung quanh  bằng các giác quan

	1. Sờ nắn, nhìn, nghe, nếm, ngửi để nhận biết đặc điểm nổi bật của đối tượng.    
	Tháng 9,10,11,12,1,2,3,4
	- Trong các giờ học Nhận biết tập nói, đều cho trẻ luyện tập và phối hợp các giác quan; Thị giác, thính giác, xúc giác, khứu giác, vị giác, để nhận biết đặc điểm nổi bật của đối tượng

	- Quan sát vật thật, đồ chơi, xem tranh ảnh, xem video về đồ vật, hoa quả, con vật để nhân biết đặc điểm nổi bật.

- Tìm đồ vật vừa mới cất giấu
- Nghe và nhận biết âm thanh của một sổ đồ vật, tiếng kêu của một số con vật quen thuộc.

- Sờ nắn, nhìn, ngửi…đồ vật, hoa, quả để nhận biết đặc điểm nổi bật.

- Sờ nắn đồ vật, đồ chơi, các loại quả để nhận biết cứng – mềm, trơn (nhẵn) – xù xì.

- Nếm vị của một số thức ăn, quả (ngọt, mặn, chua).



	2.Thể hiện sự hiểu biết về  các sự vật hiện tượng gần gũi

	2.1. Chơi bắt chước một số hành động quen thuộc của những người gần gũi, sử dụng một số đồ dùng đồ chơi quen thuộc


	Tháng 9,10,11,12,
	* Giờ học Nhận biết tập nói: 

+ Bánh nướng, bánh dẻo

+ Bóng bay, cờ

+ Đồ chơi của bé (Đồ chơi phát ra tiếng kêu)
+ Đồ dùng để ăn(Bát, thìa)

+ Đồ dùng để uống (Ca, cốc)
+ Đồ dùng để mặc

+ Đôi dép xinh
+ Ba lô của Bé

+ Quần áo mùa hè

+ Cái mũ, cái kính 


	- Chơi với các đồ vật an toàn bằng các giác quan 
- Chơi bắt chước các công việc của người lớn với các đồ vật quen thuộc (Nấu bột cho em ăn; Tắm cho em; Gội đầu cho em búp bê; Quàng khăn, đội mũ, mặc quần áo, đi tất cho em búp bê; Chuẩn bị mâm cơm; Lau bàn) –(HĐ Góc)
- Tập sử dụng một số đồ dùng theo công dụng của nó (Bát, thìa, cốc, khăn, gối, đi dép, đội mũ, đeo khẩu trang…)–(Giờ ăn, giờ ngủ, giờ trả trẻ)

- Quan sát đồ vật ở xung quanh, xem tranh ảnh về các đồ vật và nghe cô gọi tên, nói về các đồ vật đó. (Giờ đón, giờ trả trẻ, HĐ chiều)

- Chọn đồ vật theo yêu cầu của cô (Lấy đồ chơi bé thích…) (Giờ đón, HĐ góc)

- Nghe các bài hát, bài thơ, câu đố về các đồ dùng đồ chơi quen thuộc với trẻ (HĐ góc, HĐ chiều)
- Cho trẻ xem vi deo: Ngày khai trường của bé; Ngày rằm trung thu (HĐ chiều)


	2.2. Nói được tên của bản thân và những người gần gũi khi được hỏi


	Tháng 10,11,12,1
	+ Cô giáo của lớp bé

+ Bé kể về bố, mẹ

+ Bé kể về ông, bà

+ Bạn trai, bạn gái trong lớp của bé 

+ Ảnh  Bác Hồ
+ Ông già Noel


	- Trò chuyện với cô giáo để nhận biết tên gọi của bản thân và những người thân gần gũi (Bố, mẹ, ông, bà, cô giáo, các bạn) (Giờ đón, trả trẻ, HĐ chiều)

- Quan sát, xem video, xem ảnh chụp, nghe kể chuyện…để nhận biết tên gọi và công việc của mình, của những người thân gần gũi ( Giờ đón trẻ, HĐ chiều)
- Quan sát, xem ảnh chụp, tranh lô tô…để nhận biết tên gọi đồ chơi, đồ dùng của bản thân, của lớp ( Giờ đón trẻ, HĐ chiều)

- Chơi các trò chơi bắt chước một số hành động đơn giản của những người thân gần gũi ( HĐ góc)
- Chơi:  Tìm bạn; Chỉ nhanh nói đúng... ( HĐNT)


	2.3. Nói được tên và chức năng của một số bộ phận cơ thể khi được hỏi


	Tháng 9,10,11
	+ Đôi bàn tay của bé

+ Khuôn mặt xinh của bé

+ Mái tóc của Bé
+ Đôi bàn chân xinh
	- Cho trẻ soi gương quan sát một số bộ phận của bản thân, chỉ và gọi tên các bộ phận ( HĐ góc, HĐ chiều)
- Chơi với các bộ phận cơ thể trẻ, sử dụng các lời đọc kèm theo để giúp trẻ phát triển ngôn ngữ (Mọi lúc mọi nơi) 
    + Khuôn mặt vui, khuôn mặt buồn; 

    + Những ngón tay khéo léo;  

    + Chỉ nhanh, nói đúng 
- Trò chuyện với trẻ khi chơi trong nhà hay ngoài trời, khi chăm sóc, vệ sinh, ăn uống cho trẻ hàng ngày, vừa làm vừa nói cho trẻ nghe tên gọi, chức năng từng bộ phận cơ thể, kết hợp đọc các bài thơ, câu đố, bài hát kèm theo để cuốn hút sự chú ý của trẻ. (Linh hoạt trong các HĐ hàng ngày)
- Chơi với búp bê: cho búp bê ăn, tắm, gội đầu, rửa mặt cho búp bê ( HĐ góc)
- Dạy trẻ đọc thơ nói về các bộ phận cơ thể, có vận động minh họa kèm theo (VD Đọc thơ “Đôi bàn tay” cho trẻ làm động tác xòe tay) ( HĐ có chủ đích, HĐ chiều)

- Kể chuyện cho trẻ nghe về các bộ phận cơ thể: Mắt có thể làm được gì? Mũi phát hiện mùi gì? Tai nghe được âm thanh gì? Tay có thể làm được gì? Chân có thể làm được gì? Nghe kể chuyện: Tay phải tay trái (HĐ có chủ đích, HĐ chiều)
- Chơi so hình, nhận biết qua tranh, ảnh về các bộ phận cơ thể. Khuyến khích trẻ trả lời các câu hỏi: Cái gì? Để làm gì? (HĐ góc).
- Tô màu, dán các bộ phận cơ thể ( HĐ góc)

	2.4. Nói được tên và một vài đặc điểm nổi bật của các đồ vật, hoa quả, con vật quen thuộc.

	Tháng 12,1,2,3,4
	+ Hoa đào, hoa mai

+ Bánh chưng, bánh dày

+ Hoa hồng, hoa cúc,

+ Hoa đồng tiền(đỏ, vàng)

+ Quả bưởi, quả chuối

+ Quả xoài, quả khế

+ Su hào, bắp cải

+ Quả cam, quả dưa hấu

+ Quả cà chua, quả mướp đắng

+ Con gà con vịt

+ Con mèo, con chó

+ Con cá, con tôm

+ Con voi, con khỉ

+ Con ong, con bướm

+ Xe đạp, xe máy

+ Ô tô khách, ô tô con

+ Tàu thủy, thuyền buồm

+ Tàu hỏa, máy bay


	- Quan sát một số con vật, hoa, quả, phương tiện giao thông bằng vật thật và bằng đồ chơi (HĐNT, HĐ góc)
- Xem video (Vườn hoa đẹp; Vườn rau của bác nông dân; Thế giới động vật; Các PTGT),  xem tranh ảnh về con vật, hoa, quả, phương tiện giao thông và trò chuyện với trẻ (HĐ có chủ đích, HĐ góc, HĐ chiều)
- Làm sách tranh về con vật, rau, hoa, quả, PTGT ( HĐ góc)

- Chơi trò chơi mô phỏng động tác, tiếng kêu của một số con vật, PTGT (Bắt chước tiếng kêu, dáng đi của các con vật; Nghe tiếng kêu đoán tên con vật; Âm thanh của PTGT nào?) (HĐ góc, HĐNT, HĐ chiều).

- Chơi trò chơi: Hái hoa, Hái quả, Tìm đúng vườn; 
         + Tìm đúng nhà cho con vật; Tìm đúng bến;
         + Quả gì biến mất/ Con gì biến mất?/ Cái gì biến mất?

         + Chiếc túi kỳ diệu, Đố bé, Quả nào chua, quả nào ngọt
         + Ai tài giỏi thế; Chơi so hình...
-  Tô màu các con vật, các loại hoa/quả/rau/PTGT quen thuộc (HĐ tạo hình, HĐ góc, HĐ chiều)
- Dạy trẻ đọc bài vè “các loại quả” Đọc thơ: Đàn bò…


	2.5. Chỉ/ nói tên hoặc lấy hoặc cất đúng đồ chơi màu đỏ/ vàng/ xanh theo yêu cầu..
	
	
	

	2.6. Chỉ hoặc lấy hoặc cất đúng đồ chơi có kích thước to / nhỏ theo yêu cầu

	
	
	


